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         I. PHẦN ĐỌC-HIỂU (6,0 điểm) 
             Đọc đoạn trích sau: 

BẢN THÂN CHÚNG TA LÀ GIÁ TRỊ CÓ SẴN 
              [...] 
             “Bản thân bạn – con người độc đáo nhất trên thế gian này. Bạn biết chăng, thế 
gian này có điều kỳ diệu, đó là không ai có thể là bản sao 100% của ai cả. Bởi thế, bạn là 
độc nhất, tôi cũng là độc nhất. Chúng ta đều là những con người độc nhất vô nhị, dù ta 
đẹp hay xấu, tài năng hay vô dụng, cao hay thấp, mập hay ốm, có năng khiếu ca nhạc hay 
chỉ biết gào như vịt đực… 

Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, cũng như thiên nga 
có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự riêng biệt. Và bạn 
phải biết trân trọng chính bản thân mình. Người khác có thể đóng góp cho xã hội bằng 
tài kinh doanh  hay năng khiếu nghệ thuật, thì bạn cũng có thể đóng góp cho xã hội bằng 
lòng nhiệt thành và sự lương thiện. 

Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt 
qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao 
giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không 
có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc 
chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và 
chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.” 

               […] 
                     (“Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn” trang 50-51, trích tập “Nếu biết trăm năm là hữu 
hạn”- Phạm Lữ Ân, NXB Hội nhà văn, năm 2021) 

Thực hiện các yêu cầu:  
  Câu 1. (0,5 điểm) Luận đề trong văn bản trên là gì? 
  Câu 2. (0,5điểm)  Câu văn “Bạn có thể không hát hay nhưng bạn không bao giờ là người  
     trễ hẹn.” là lí lẽ hay bằng chứng ?  
  Câu 3. (0,5 điểm) “ Điều kì diệu” mà tác giả nói tới trong đoạn trích trên là gì? 
  Câu 4. (1,0 điểm)  Đoạn văn in đậm được triển khai theo cách quy nạp hay diễn dịch? Vì 
sao em xác định như vậy? 
  Câu 5. ( 1,0 điểm) Nhận xét về mối liên hệ giữa bằng chứng và lí lẽ trong đoạn văn in 
đậm. 
  Câu 6. ( 1,0 điểm) Nêu nội dung khái quát của đoạn trích. 
Câu 7. (1,5 điểm)  

a) (1,0 điểm) Em có đồng tình với ý kiến “Người khác có thể đóng góp cho xã hội 
bằng tài kinh doanh  hay năng khiếu nghệ thuật, thì bạn cũng có thể đóng góp cho xã hội 
bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện” không? Vì sao? 

b) (0,5 điểm) Bản thân em sẽ làm những việc gì để đóng góp cho xã hội? 
    ​ II. PHẦN VIẾT (4,0 điểm) 

           Hiện nay, một số học sinh đang tự khẳng định bản thân bằng cách “đua đòi” theo lối 
ăn mặc không lành mạnh. Em hãy viết bài văn nghị luận để bàn về vấn đề này. (Bài văn 
khoảng 600 chữ).   

-Hết – 



 

 


